PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN     
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH&THCS                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

         VĨNH BÌNH NAM                     

BẢNG PHÂN CÔNG CB-GV
Trực hè 2022-2023
	Số TT
	Họ và tên

Người trực
	Chức vụ
	Ngày trực
	Số điện thoại liên lạc
	Trực tiếp sinh lớp 6
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Trường An
	HT
	31-01/6/2023
	0919346041
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	2
	Trần Thị Cẩm
	PHT
	02-03/6/2023
	0914929418
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	3
	Trần Thạch Mal
	PHT
	05-06/6/2023
	0947487978
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	4
	Bùi Trường Giang
	TPTĐ
	07-08/6/2023
	0834377909
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	5
	Trương Thanh Điệp
	CTCĐ
	09-10/6/2023
	0836115618
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	6
	Phạm Kim Ý
	CB-TQ
	12-13/6/2023
	0914498098
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	7
	Trần Thị Chấm
	CB-TV
	14-15/6/2023
	0918260081
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	8
	Trần Minh Tiền
	CB-KT
	16-17/6/2023
	0919071095
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	9
	Trần Văn Chinh
	CB-VT
	19-20/6/2023
	0857196333
	Tuyển sinh
	TS lần 1

	10
	Nguyễn Quốc Trầm
	CB-Y Tế
	21-22/6/2023
	0947911173
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	11
	Trần Văn Cường
	CB-TB
	23-24/6/2023
	0945221694
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	12
	Trần Thu Nhì
	TTCM
	26-27/6/2023
	0944092122
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	13
	Nguyễn Văn Đô
	CBTB
	28-29/6/2023
	0832129027
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	14
	Nguyễn Văn Khối
	TTCM
	30-01/7/2023
	0916216585
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	15
	Đặng Văn Đẩu
	TTCM
	03-04/7/2023
	0919929845
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	16
	Trịnh Văn Ngân
	TTCM
	05-06/7/2023
	0946935634
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	18
	Trịnh Minh Thế
	TTCM
	07-08/7/2023
	0949686658
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	19
	Nguyễn Trường An
	HT
	10-11/7/2023
	0919346041
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	20
	Trần Thị Cẩm
	PHT
	12-13/7/2023
	0914929418
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	21
	Trần Thạch Mal
	PHT
	14-15/7/2023
	0947487978
	Tuyển sinh
	TS lần 2

	22
	Bùi Trường Giang
	TPTĐ
	17-18/7/2023
	0834377909
	
	

	23
	Trương Thanh Điệp
	CTCĐ
	19-20/7/2023
	0836115618
	
	

	24
	Phạm Kim Ý
	CB-TQ
	21-22/7/2023
	0914498098
	
	

	25
	Trần Thị Chấm
	CB-TV
	24-25/7/2023
	0918260081
	
	

	26
	Trương Văn Thọ
	TTCM
	26-27/7/2023
	0945620057
	
	

	27
	Trần Văn Chinh
	CB-VT
	28-29/7/2023
	0857196333
	
	

	28
	Nguyễn Quốc Trầm
	CB-Y Tế
	31-01/8/2023
	0947911173
	
	

	29
	Trần Văn Cường
	CB-TB
	02-03/8/2023
	0945221694
	
	

	30
	Trần Thu Nhì
	TTCM
	04-05/8/2023
	0944092122
	
	

	31
	Nguyễn Văn Đô
	CBTB
	07-08/8/2023
	0832129027
	
	

	32
	Nguyễn Văn Khối
	TTCM
	09-10/8/2023
	0916216585
	
	

	33
	Đặng Văn Đẩu
	TTCM
	11-12/8/2023
	0919929845
	
	

	34
	Trịnh Văn Ngân
	TTCM
	14-15/8/2023
	0946935634
	
	

	35
	Trần Minh Tiền
	CB-KT
	16-17/8/2023
	0919071095
	
	

	36
	Trịnh Minh Thế
	TTCM
	18-19/8/2023
	0949686658
	
	

	37
	Nguyễn Trường An
	HT
	20-21/8/2023
	0919346041
	
	

	38
	Trần Thị Cẩm
	PHT
	23/8/2023
	0914929418
	
	

	39
	Trần Thạch Mal
	PHT
	24/8/2023
	0947487978
	
	

	40
	Bùi Trường Giang
	TPTĐ
	25/8/2023
	0834377909
	
	

	41
	Trương Thanh Điệp
	CTCĐ
	26/8/2023
	0836115618
	
	

	42
	Phạm Kim Ý
	CB-TQ
	27/8/2023
	0914498098
	
	

	43
	Trần Thị Chấm
	CB-TV
	28/8/2023
	0918260081
	
	

	44
	Trần Văn Chinh
	CB-VT
	29/8/2023
	0857196333
	
	

	45
	Trần Minh Tiền
	CB-KT
	30/8/2023
	0919071095
	
	

	
	
	
	01-04/09/2023
	
	
	Nghỉ lễ

	
	
	
	05/09/2023
	
	
	DK Khai giảng


* Lưu ý: Đầu giờ các buổi trực phải kiểm tra CSVC, phòng máy, các phòng làm việc, Tivi các phòng học. Người trực chịu trách nhiệm trong ngày và ghi sổ trực đầy đủ.                                                            

     Vĩnh Bình Nam, ngày 31 tháng 05 năm 2023
  HIỆU TRƯỞNG
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